
 1 

 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

 KHOA LỊCH SỬ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 -------------  ---------------------------  

 

                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2009  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH SƢ PHẠM LỊCH SỬ - K32 

RA TRƢỜNG NĂM 2010 
(Kể cả sinh viên năm trước về thi lại) 

 
 Kính gửi:  PHÒNG CTCT&HSSV 

 

Tổng 

số 

STT 

ĐP 

Địa phƣơng 

Họ và tên Sinh viên 

Giới 

tính 

Ngày 

sinh 
Nơi sinh 

Diện 

chính 

sách 

Đ
o
à
n

 

Đ
ả
n

g
 

Hộ khẩu gốc  

(Tỉnh) 

Hộ khẩu 

hiện nay 

(Tỉnh) 

Ghi chú 

 GIA LAI (4)  

1.  1 Rơ Chăm Loan x 10/5/85 Gia Lai DTIN x  Gia Lai Gia Lai K31 (Học lại) 

2.  2 Nguyễn Thị Lê Ánh x 26/10/86 Gia Lai  x  Gia Lai Gia Lai  

3.  3 Đặng Thị Trà My x 05/7/88 Gia Lai  x  Gia Lai Gia Lai  

4.  4 Nguyễn Thị Thanh x 11/10/87 Gia Lai  x  Gia Lai Gia Lai  

 BÀ RỊA – VŨNG 

TÀU (3) 

 

5.  1 Huỳnh Thị Kim Dung x 14/7/88 BR -VT  x  BR -VT BR -VT  

6.  2 Lê Thị Lan  x 29/04/88 
Thanh Hóa 

 
x 

 Thanh Hóa BR -VT 
Nộp hộ khẩu  

BR -VT 

7.  3 Nguyễn Thị Tuyến  x 25/3/88 
Thanh Hóa 

 
x 

 Thanh Hóa BR -VT 
Nộp hộ khẩu 

BR -VT 

 BÌNH DƢƠNG (1)  

 1 Hoàng Thị Hương x 02/10/87 Bình Dương  x  Bình Dương Bình Dương  

 BÌNH PHƢỚC (5)  

8.  1 Điểu Thị Kim Hằng  x 03/7/86 Bình Phước  x  Bình Phước Bình Phước  

9.  2 Trịnh Thị Hồng  x 20/6/88 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Bình Phước 
Nộp hộ khẩu 

Bình Phước 
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10.  3 Ngô Thị Huê x 25/7/88 Bình Phước  x  Bình Phước Bình Phước  

11.  4 Châu Thanh Phương  x 05/10/88 Bình Phước  x  Bình Phước Bình Phước  

12.  5 Nguyễn Thị Mỹ Tuyết x 22/6/86 Bình Phước  x  Bình Phước Bình Phước  

 BÌNH THUẬN (1)  

13.  1 Đỗ Hải   29/01/88 Bình Thuận  x  Bình Thuận Bình Thuận  

 ĐẮK LẮK  (15)  

14.  1 Đỗ Văn Chính   20/10/86 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa ĐắkLắk 
Nộp hộ khẩu 

ĐắkLắk 

15.  2 Phạm Thị Thùy Dung  x 10/8/87 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

16.  3 Quách Thục Đoan  x 03/9/85 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

17.  4 Đàm Thị Hiệp  x 10/9/84 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

18.  5 Hà Xuân Hoàng  23/7/84 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

19.  6 Lâm Thị Bích Huệ  x 08/7/86 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

20.  7 Nguyễn Thị Kim Liên x 04/10/85 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

21.  8 Trần Đức Luyện   08/3/88 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

22.  9 Võ Thị Mai  x 02/6/87 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

23.  10 Nguyễn Thị Sâm  x 08/4/87 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

24.  11 Hoàng Thị Minh Tâm x 18/8/87 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

25.  12 Nguyễn Thị Thanh  x 20/8/88 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

26.  13 Nguyễn Thị Thu x 02/12/87 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

27.  14 Bùi Thị Trúc Thuyên x 28/7/86 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

28.  15 Lê Thị Khánh Trang  x 03/9/87 ĐắkLắk  x  ĐắkLắk ĐắkLắk  

 ĐỒNG NAI (4)  

29.  1 Vi Thị Bích  x 10/10/86 Đồng Nai  x  Đồng Nai  Đồng Nai   

30.  2 Hà Thụy Ngọc Diễm  x 18/02/87 Đồng Nai  x  Đồng Nai Đồng Nai   

31.  3 Hoàng Thị Hoa x 20/8/88 Thanh Hóa  x  
Thanh Hóa Đồng Nai Nộp hộ khẩu 

Đồng Nai 

32.  4 Trần Thị Diễm Trúc  x 06/12/88 Đồng Nai  x  Đồng Nai Đồng Nai   

 HÀ NAM  (2)  

33.  1 Nguyễn Ngọc Hưng   17/10/86 Hà Nam  x  Hà Nam Hà Nam  

34.  2 Đinh Thị Xuân Thu  x 08/7/88 Hà Nam  x  Hà Nam Hà Nam  

 HÀ TÂY (1)  

35.  1 Nguyễn Thị Phương x 16/02/87 Hà Tây  x  Hà Tây Hà Tây  

 HÀ TĨNH  (3  

36.  1 Lê Thị Thùy x 18/11/87 Hà Tĩnh  x  Hà Tĩnh Hà Tĩnh  
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37.  2 Nguyễn Thị Thúy  x 20/02/86 Hà Tĩnh  x  Hà Tĩnh Hà Tĩnh  

38.  3 Đinh Thị Sinh Tùng x 04/04/88 Hà Tĩnh  x  Hà Tĩnh Hà Tĩnh  

 HẢI DƢƠNG (2)  

39.  1 Nguyễn Thị Huyền  x 07/11/88 Hải Dương   x  Hải Dương Hải Dương  

40.  2 Lê Thị Huyền Trang x 12/9/88 Hải Dương  x  Hải Dương Hải Dương  

 KHÁNH HÒA (2)  

41.  1 
Phan Nguyễn Phương 

Châu 
x 11/02/88 

Khánh Hòa 
 x  Khánh Hòa 

Khánh Hòa 
 

42.  2 Nguyễn Thị Nhuyễn  x 01/12/88 Khánh Hòa  x  Khánh Hòa Khánh Hòa  

 KIÊN GIANG (1)  

43.  1 Danh Thị Thảo  x 12/11/86 Kiên Giang  x  Kiên Giang Kiên Giang  

 LÂM ĐỒNG (4)  

44.  1 Lin Đa x 20/8/85 Lâm Đồng DTIN x  Lâm Đồng Lâm Đồng  

45.  2 Ka Nhừm x 05/01/86 Lâm Đồng DTIN x  Lâm Đồng Lâm Đồng  

46.  3 Liêng Hót Sađekka x 03/8/86 Lâm Đồng DTIN x  Lâm Đồng Lâm Đồng  

47.  4 Ka Thoa x 21/5/85 Lâm Đồng DTIN x  Lâm Đồng Lâm Đồng  

 LONG AN (3)  

48.  1 Đỗ Thị Thanh Lam x 20/9/88 Long An  x  Long An Long An  

49.  2 Huỳnh Thị Tuyết Mai x 02/6/87 Long An  x  Long An Long An  

50.  3 Hà Như Quỳnh  x 09/9/88 Long An  x  Long An Long An  

 NGHỆ AN (1)  

51.  1 Vi Thị Thành  x 12/6/86 Nghệ An  x  Nghệ An Nghệ An  

 NINH BÌNH (2)  

52.  1 Đỗ Thị Minh x 22/8/88 Ninh Bình  x  Ninh Bình  Ninh Bình   

53.  2 Đinh Văn Nhuận   27/7/87 Ninh Bình  x  Ninh Bình Ninh Bình   

 PHÚ THỌ (1)  

54.  1 Bùi Thu Hằng  x 10/11/88 Phú Thọ  x  Phú Thọ Phú Thọ  

 PHÚ YÊN (2)  

55.  1 Trần Văn Thuật   20/02/88 Phú Yên  x  Phú Yên Phú Yên  

56.  2 Lê Yên  20/5/88 Phú Yên  x  Phú Yên Phú Yên  

 QUẢNG BÌNH (4)  

57.  1 Lê Long Biên   16/12/86 Quảng Bình  x  Quảng Bình Quảng Bình  

58.  2 Cao Thị Hải  x 06/7/88 Quảng Bình  x  Quảng Bình Quảng Bình  

59.  3 Đinh Thị Giang My  x 06/6/88 Quảng Bình  x  Quảng Bình Quảng Bình  

60.  4 Đinh Xuân Tám   10/6/85 Quảng Bình  x  Quảng Bình Quảng Bình  
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 QUẢNG NAM (2)  

61.  1 Bnươch Nhi  01/01/82 Quảng Nam DTIN x  Quảng Nam Quảng Nam K31 (Học lại) 

62.  2 Nguyễn Thanh Bất  01/11/85 Quảng Nam  x  Quảng Nam Quảng Nam  

 QUẢNG NGÃI  (2)  

63.  1 Phạm Thị Thu Huyền  x 01/10/88 Quảng Ngãi  x  Quảng Ngãi Quảng Ngãi  

64.  2 Nguyễn Thị Thu Thúy  x 16/12/86 Quảng Ngãi  x  Quảng Ngãi Quảng Ngãi  

 QUẢNG TRỊ (1)  

65.  1 Cáp Thị Hương Ly x 12/8/88 Quảng Trị  x  Quảng Trị  Quảng Trị  

 SƠN LA (1)  

66.  1 Đỗ Ngọc Mai x 16/12/87 Sơn La  x  Sơn La Sơn La  

 THÁI BÌNH  (1)  

67.  1 Nguyễn Thị Thương  x 01/10/88 Thái Bình  x  Thái Bình Thái Bình  

 THANH HÓA (24)  

68.  1 Lê Thị Bé  x 12/6/86 Thanh Hóa CTB x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

69.  2 Lê Thị Dung  x 10/10/87 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

70.  3 Lê Thị Hậu   x 07/7/88 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

71.  4 Lê Thanh Hải  10/4/87 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

72.  5 Lê Thị Hải  x 03/01/88 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

73.  6 Nguyễn Thị Hiền  x 18/12/87 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

74.  7 Mai Thị Huyền  x 26/4/88 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

75.  8 Lê Văn Hùng   24/7/86 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

76.  9 Hà Thị Khánh  x 11/12/85 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

77.  10 Nguyễn Thị Liên  x 10/6/87 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

78.  11 Đỗ Thị Loan  x 10/3/88 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

79.  12 Lê Thị Mai  x 01/09/88 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

80.  13 Nguyễn Thị Nghĩa  x 12/8/87 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

81.  14 Trịnh Thị Tâm x 05/6/88 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

82.  15 Bùi Thị Thanh x 02/5/87 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

83.  16 Trương Thị Thanh x 13/5/87 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

84.  17 Nguyễn Thị Thắm  x 20/02/84 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

85.  18 Nguyễn Thị Thái  x 20/6/88 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

86.  19 Lê Thị Thu x 06/10/88 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

87.  20 Bùi Thị Thủy  x 23/10/88 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

88.  21 Nguyễn Thị Tuyết x 14/3/85 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

89.  22 Nguyễn Văn Tình  19/8/87 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  
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90.  23 Vũ Văn Tĩnh   06/7/88 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

91.  24 Nguyễn Thị Hồng Vinh x 20/9/87 Thanh Hóa  x  Thanh Hóa Thanh Hóa  

 

 Ngƣời lập bảng  TRƢỞNG KHOA  

 TLTC  

 

  

 

 

* Lƣu ý: - SV kiểm tra thật kỹ các thông tin, nếu có sai sót báo ngay cho thầy Ng. Thủy -trợ lý 

tổ chức (báo trực tiếp hoặc qua số điện thoại: 0906657705) để điều chỉnh (hạn chót điều chỉnh: 

05/03/2010). 

       - SV có thể kiểm tra thông tin trên Website của khoa: http//khoasu.hcmup.edu.vn 
      


